
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, số 92 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

681.000.000 VNĐ

10/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUGA VIỆT NAM

0108426266

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KOGA 
TAKASHI

3-6 Sotokanda 
Chiyodaku Tokyo, 
Nhật Bản

456.270.000 67,000 TR5321417

2 KOGA CHIE 3-6 Sotokanda 
Chiyodaku Tokyo, 
Nhật Bản

224.730.000 33,000 TR7758532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (ngoại trừ thuế kinh doanh)

7020(Chính)

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, ngoại trừ thăm dò dư 
luận

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SUGA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUGA VIETNAM CONSULTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUGA VIETNAM CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

(tương đương 30.000 USD - Ba mươi nghìn đô la Mỹ)
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TR5321417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3-6 Sotokanda Chiyodaku Tokyo, Nhật Bản
Chỗ ở hiện tại: Số 92 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KOGA TAKASHI Nam

09/07/1977 Nhật Bản

20/01/2016 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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